
Loại

xuất sắc

Loại 

giỏi

Loại 

khá

I Đại học chính quy 2247 2002 1.00 18.13 71.48

a Chương trình đại trà

1 Bảo vệ thực vật 2011 - 2015 47 34 0.00 8.82 70.59

2 Chăn nuôi 2011 - 2015 20 16 0.00 12.50 68.75

3 Công nghệ sau thu hoạch 2011 - 2015 41 33 0.00 9.09 69.70

4 Công nghệ thông tin 2011 - 2015 65 38 0.00 2.63 73.68

5 Điều dưỡng 2011 - 2015 69 67 0.00 11.94 88.06

6 Giáo dục Chính trị 2011 - 2015 64 58 1.72 18.97 79.31

7 Giáo dục Mầm non 2011 - 2015 82 74 1.35 25.68 70.27

8 Giáo dục Thể chất 2011 - 2015 85 77 1.30 22.08 75.32

9 Giáo dục Tiểu học 2011 - 2015 173 170 3.53 45.88 50.59

10 Kế toán 2011 - 2015 144 136 2.94 32.35 61.03

11 Khoa học cây trồng 2011 - 2015 65 54 0.00 7.41 77.78

12 Kinh tế nông nghiệp 2011 - 2015 61 58 3.45 3.45 70.69

13 Lâm sinh 2011 - 2015 53 40 0.00 0.00 60.00

14 Ngôn ngữ Anh 2011 - 2015 84 74 0.00 6.76 67.57

15 Quản lý đất đai 2011 - 2015 59 53 0.00 5.66 56.60

16 Quản lý tài nguyên rừng 2011 - 2015 35 30 0.00 16.67 73.33

17 Quản trị kinh doanh 2011 - 2015 136 119 0.00 19.33 75.63

18 Sinh học 2011 - 2015 50 42 2.38 14.29 69.05

19 Sư phạm Hoá học 2011 - 2015 73 68 0.00 22.06 77.94

20 Sư phạm Ngữ văn 2011 - 2015 85 72 1.39 16.67 81.94

21 Sư phạm Sinh học 2011 - 2015 60 52 0.00 11.54 84.62

22 Sư phạm Tiếng Anh 2011 - 2015 81 77 0.00 12.99 74.03

23 Sư phạm Toán học 2011 - 2015 75 67 0.00 16.42 79.10

24 Sư phạm Vật lý 2011 - 2015 68 61 1.64 26.23 68.85

25 Tài chính – Ngân hàng 2011 - 2015 84 79 1.27 34.18 60.76

26 Thú y 2010 - 2015 16 14 0.00 7.14 92.86

27 Triết học 2011 - 2015 12 12 0.00 16.67 75.00

28 Văn học 2011 - 2015 42 38 0.00 10.53 84.21

29 Y đa khoa 2009 - 2015 238 209 0.48 8.61 71.77

30 Y đa khoa (Liên thông) 2011 - 2015 80 80 0.00 8.75 91.25

b Chương trình tiên tiến

… Ngành…

… ...

c

Chương trình giảng 

dạy bằng tiếng Anh

… Ngành…

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

Nội dungTT

Khóa học/

Năm 

tốt nghiệp

Số sinh 

viên 

nhập học

Tỷ lệ 

sinh viên 

tốt nghiệp

có việc 

làm sau 

1 năm 

ra trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Phân loại tốt nghiệp (%)

Số sinh

viên

 tốt 

nghiệp

(Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
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Loại

xuất sắc

Loại 

giỏi

Loại 

khá

Nội dungTT

Khóa học/

Năm 

tốt nghiệp

Số sinh 

viên 

nhập học

Tỷ lệ 

sinh viên 

tốt nghiệp

có việc 

làm sau 

1 năm 

ra trường

Phân loại tốt nghiệp (%)

Số sinh

viên

 tốt 

nghiệp

… ...

d Chương trình  …

… Ngành…

...

II Cao đẳng chính quy 298 174 0.00 5.75 71.26

a Chương trình đại trà

1 Chăn nuôi 2012 - 2015 28 17 0.00 0.00 47.06

2 Kế toán 2012 - 2015 49 37 0.00 10.81 78.38

3 Khoa học cây trồng 2012 - 2015 32 18 0.00 0.00 100.00

4 Lâm sinh 2012 - 2015 29 12 0.00 8.33 33.33

5 Quản lý đất đai 2012 - 2015 41 22 0.00 9.09 72.73

6 Quản lý tài nguyên rừng 2012 - 2015 39 18 0.00 0.00 55.56

7 Quản trị kinh doanh 2012 - 2015 47 34 0.00 8.82 79.41

8 Tài chính – Ngân hàng 2012 - 2015 33 16 0.00 0.00 75.00

b Chương trình …

… Ngành…

… …

III Sau đại học 151 141

a Chương trình đại trà

1 Ký sinh trùng y học K8/2015 10 10

2 Lâm học K8/2015 11 11

3 Khoa học cây trồng K8/2015 31 29

4 Sinh học thực nghiệm K8/2015 17 13

5 Thú y K8/2015 11 10

6 Chăn nuôi K8/2015 7 6

7 Toán giải tích K8/2015 50 48

8 Chuyên khoa I (Nội tổng quát) K8/2015 14 14

b Chương trình …

… Ngành…

… …

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Tấn Vui

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)


